
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 07 năm 2020

              PHÒNG ĐÀO TẠO                    

          Số: 180-20/LT-DSG-ĐT                    

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI BẬC - HOC KỲ

84 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT01 42 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C401 DH_HK4

85 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT02 34 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK4

86 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT03 35 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C801 DH_HK4

87 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT04 32 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK4

88 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT05 32 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C803 DH_HK4

89 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT06 26 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK4

90 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT07 33 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C804 DH_HK4

91 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT08 25 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

92 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT09 35 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C805 DH_HK4

93 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT10 28 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

94 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT11 27 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C806 DH_HK4

95 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT12 35 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

96 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT13 34 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

97 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT14 36 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C408 DH_HK4

98 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT15 35 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C410 DH_HK4

99 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D18_QT16 31 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C412 DH_HK4

100 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D14_KD03 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4
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101 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D14_TC01 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

102 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D15_TC02 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

103 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD01 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

104 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD02 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

105 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD03 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

106 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_KD06 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

107 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_TC02 3 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

108 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_TC03 2 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

109 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D16_TC04 2 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

110 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_KD01 4 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C412 DH_HK4

111 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_KD02 7 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C412 DH_HK4

112 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_KD03 8 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

113 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR01 6 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

114 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR02 3 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

115 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR03 3 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

116 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_MAR04 8 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

117 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_TC01 3 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

118 BA19003 Phân tích dữ liệu kinh doanh D17_TC02 1 Hai 20/07/2020 09 giờ 30 C704 DH_HK4

204 BA19007 Quản trị vận hành D17_KD01 33 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

205 BA19007 Quản trị vận hành D17_KD02 38 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

206 BA19007 Quản trị vận hành D17_KD03 24 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

207 BA19007 Quản trị vận hành D14_KD01 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

208 BA19007 Quản trị vận hành D14_KD03 2 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

209 BA19007 Quản trị vận hành D15_KD03 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

210 BA19007 Quản trị vận hành D15_KD05 2 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

211 BA19007 Quản trị vận hành D15_KD06 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

212 BA19007 Quản trị vận hành D16_KD01 7 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

213 BA19007 Quản trị vận hành D16_KD02 7 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

214 BA19007 Quản trị vận hành D16_KD03 8 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

215 BA19007 Quản trị vận hành D16_KD04 3 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6
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216 BA19007 Quản trị vận hành D16_KD05 3 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

217 BA19007 Quản trị vận hành D16_KD06 6 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

221 BA33020 Quản trị tài chính 2 D17_TC01 53 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

222 BA33020 Quản trị tài chính 2 D17_TC02 50 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

223 BA33020 Quản trị tài chính 2 D14_TC01 1 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK6

224 BA33020 Quản trị tài chính 2 D15_TC02 8 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK6

225 BA33020 Quản trị tài chính 2 D16_TC02 5 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK6

226 BA33020 Quản trị tài chính 2 D16_TC03 12 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK6

227 BA33020 Quản trị tài chính 2 D16_TC04 7 Hai 20/07/2020 13 giờ 30 C310 DH_HK6

272 BA49005 Luật kinh tế D16_KD06 1 Hai 20/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

273 BA49005 Luật kinh tế D16_MAR02 1 Hai 20/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

274 BA49005 Luật kinh tế D16_MAR04 2 Hai 20/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

275 BA49005 Luật kinh tế D16_TC04 1 Hai 20/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

298 GS59001 Tin học đại cương D19_QT01 54 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C701 DH_HK2

299 GS59001 Tin học đại cương D19_QT02 60 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C703 DH_HK2

300 GS59001 Tin học đại cương D19_QT03 57 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C704 DH_HK2

301 GS59001 Tin học đại cương D19_QT04 58 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK2

302 GS59001 Tin học đại cương D19_QT05 63 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

303 GS59001 Tin học đại cương D19_QT06 56 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

304 GS59001 Tin học đại cương D19_QT07 52 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C801 DH_HK2

305 GS59001 Tin học đại cương D19_QT08 53 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C803 DH_HK2

306 GS59001 Tin học đại cương D19_QT09 53 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

307 GS59001 Tin học đại cương D19_QT10 56 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C806 DH_HK2

310 GS59001 Tin học đại cương D16_KD02 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

311 GS59001 Tin học đại cương D16_KD03 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

312 GS59001 Tin học đại cương D16_KD05 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

313 GS59001 Tin học đại cương D16_MAR01 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

314 GS59001 Tin học đại cương D16_MAR04 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

316 GS59001 Tin học đại cương D16_TC03 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

317 GS59001 Tin học đại cương D16_TC04 2 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2
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319 GS59001 Tin học đại cương D17_KD01 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

320 GS59001 Tin học đại cương D17_KD02 2 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

321 GS59001 Tin học đại cương D17_KD03 2 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

322 GS59001 Tin học đại cương D17_MAR01 2 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

323 GS59001 Tin học đại cương D17_MAR03 3 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

324 GS59001 Tin học đại cương D17_MAR04 3 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

325 GS59001 Tin học đại cương D17_TC01 5 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

326 GS59001 Tin học đại cương D18_QT01 11 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

327 GS59001 Tin học đại cương D18_QT02 21 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

328 GS59001 Tin học đại cương D18_QT03 6 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

329 GS59001 Tin học đại cương D18_QT04 7 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

330 GS59001 Tin học đại cương D18_QT05 3 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

331 GS59001 Tin học đại cương D18_QT06 6 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

332 GS59001 Tin học đại cương D18_QT07 9 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

333 GS59001 Tin học đại cương D18_QT10 1 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

334 GS59001 Tin học đại cương D18_QT11 8 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

335 GS59001 Tin học đại cương D18_QT12 7 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

336 GS59001 Tin học đại cương D18_QT13 4 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

337 GS59001 Tin học đại cương D18_QT16 5 Tư 22/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

352 BA39007 Kế toán quản trị D14_MAR01 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

353 BA39007 Kế toán quản trị D15_TC02 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

354 BA39007 Kế toán quản trị D16_KD03 4 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

355 BA39007 Kế toán quản trị D16_KD04 1 Tư 22/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

395 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_KD01 5 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C514 DH_HK6

396 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_KD02 10 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C514 DH_HK6

397 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_KD03 10 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C514 DH_HK6

398 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_MAR01 17 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

399 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_MAR02 4 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

400 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_MAR04 12 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

401 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_TC01 11 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6
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402 BA39013 Thanh toán quốc tế D17_TC02 2 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

403 BA39013 Thanh toán quốc tế D15_MAR02 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

404 BA39013 Thanh toán quốc tế D15_MAR03 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

405 BA39013 Thanh toán quốc tế D16_KD03 2 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C514 DH_HK6

406 BA39013 Thanh toán quốc tế D16_MAR03 1 Tư 22/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

500 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT01 56 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

501 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT02 60 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

502 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT03 57 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

503 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT04 58 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK2

504 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT05 63 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

505 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT06 56 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

506 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT07 52 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C701 DH_HK2

507 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT08 53 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C703 DH_HK2

508 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT09 53 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C704 DH_HK2

509 GS19002 Tiếng Anh 2 D19_QT10 56 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK2

514 GS19002 Tiếng Anh 2 D14_KD04 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

515 GS19002 Tiếng Anh 2 D14_MAR01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

516 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_KD01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

517 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_KD04 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

518 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_MAR01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

519 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_MAR02 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

520 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_MAR04 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

521 GS19002 Tiếng Anh 2 D15_TC02 3 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

522 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_KD01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

523 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_KD02 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

524 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_KD03 2 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

525 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_KD05 2 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

526 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_KD06 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

527 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_MAR01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

528 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_MAR02 3 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2
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529 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_MAR03 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

530 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_MAR04 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

532 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_TC02 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

533 GS19002 Tiếng Anh 2 D16_TC03 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

534 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_KD01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

535 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_KD02 2 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

536 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_MAR01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

537 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_MAR04 3 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

538 GS19002 Tiếng Anh 2 D17_TC01 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

541 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_QT01 2 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

542 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_QT02 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

543 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_QT06 3 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

544 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_QT07 2 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

545 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_QT08 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

546 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_QT12 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

547 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_QT15 1 Năm 23/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

617 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT01 44 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C508 DH_HK4

618 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT02 36 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C510 DH_HK4

619 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT03 35 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C512 DH_HK4

620 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT04 32 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C514 DH_HK4

621 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT05 32 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK4

622 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT06 26 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK4

623 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT07 33 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK4

624 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT08 25 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK4

625 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT09 35 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK4

626 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT10 28 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK4

627 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT11 28 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK4

628 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT12 33 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK4

629 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT13 34 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C401 DH_HK4

630 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT14 36 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C408 DH_HK4
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631 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT15 34 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C410 DH_HK4

632 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D18_QT16 32 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C412 DH_HK4

633 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D15_KD01 3 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

634 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D15_KD03 1 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

635 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D15_KD05 1 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

636 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D15_MAR01 1 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

637 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D15_MAR04 1 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

638 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D15_TC02 2 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

639 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_KD01 5 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

640 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_KD03 2 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

641 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_KD04 2 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

642 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_KD05 10 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

643 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_KD06 1 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

644 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_MAR01 7 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK4

645 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_MAR02 9 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK4

646 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_MAR03 8 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

647 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_MAR04 4 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

648 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_TC01 4 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

649 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_TC02 5 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

650 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_TC03 5 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

651 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D16_TC04 3 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

652 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_KD01 1 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

653 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_KD02 5 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

654 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_KD03 11 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

655 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_MAR01 5 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

656 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_MAR02 2 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK4

657 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_MAR03 18 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK4

658 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_MAR04 16 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK4

659 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_TC01 4 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4

660 BA49007 Quản trị hành chính văn phòng D17_TC02 6 Năm 23/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK4
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663 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT01 55 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

664 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT02 60 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK2

665 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT03 57 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

666 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT04 58 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

667 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT05 63 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C701 DH_HK2

668 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT06 56 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C703 DH_HK2

669 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT07 52 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C704 DH_HK2

670 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT08 53 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK2

671 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT09 53 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C706 DH_HK2

672 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D19_QT10 56 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C708 DH_HK2

676 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_KD06 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

677 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_MAR05 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

678 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D15_TC02 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

685 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_KD01 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

686 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_KD02 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

687 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_KD03 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

688 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_MAR01 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

689 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_MAR02 3 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

690 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_MAR03 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

691 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_MAR04 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

692 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_TC02 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

693 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D16_TC03 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

698 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_KD01 3 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

699 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_KD03 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

700 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_MAR01 7 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

701 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_MAR03 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

702 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_MAR04 5 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

703 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_TC01 4 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

704 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D17_TC02 2 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C804 DH_HK2

712 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_QT01 6 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2
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713 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_QT04 1 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

714 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_QT06 5 Sáu 24/07/2020 07 giờ 30 C805 DH_HK2

725 BA39009 Quản trị tài chính 1 D14_TC02 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

726 BA39009 Quản trị tài chính 1 D15_TC02 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

727 BA39009 Quản trị tài chính 1 D16_KD01 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

728 BA39009 Quản trị tài chính 1 D16_KD05 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

729 BA39009 Quản trị tài chính 1 D16_KD06 4 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

730 BA39009 Quản trị tài chính 1 D16_MAR03 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

731 BA39009 Quản trị tài chính 1 D16_MAR04 3 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

732 BA39009 Quản trị tài chính 1 D16_TC03 1 Sáu 24/07/2020 09 giờ 30 C601 CD_HK4

824 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D17_KD01 33 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

825 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D17_KD02 42 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

826 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D17_KD03 24 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

827 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D17_MAR01 64 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

828 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D17_MAR02 47 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

829 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D17_MAR03 54 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

830 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D17_MAR04 55 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

831 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D15_KD01 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

832 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D15_MAR02 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

833 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D15_MAR04 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

834 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D15_MAR05 3 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

835 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_KD01 2 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

836 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_KD02 5 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

837 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_KD03 9 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

838 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_KD04 2 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

839 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_KD05 3 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

840 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_KD06 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

841 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_MAR01 2 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

842 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_MAR03 2 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

843 BA19006 Quản trị chuỗi cung ứng D16_MAR04 1 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6
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845 BA33019 Đầu tư tài chính D17_TC01 55 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C806 DH_HK6

846 BA33019 Đầu tư tài chính D17_TC02 52 Sáu 24/07/2020 13 giờ 30 C808 DH_HK6

1024 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_KD01 17 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1025 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_KD02 7 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1026 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_MAR01 2 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1027 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_MAR02 4 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1028 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_MAR03 8 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1029 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_MAR04 4 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1030 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_TC01 23 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

1031 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D17_TC02 46 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

1032 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D14_KD01 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1033 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D15_TC01 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

1034 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D15_TC02 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

1035 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D16_KD02 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1036 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D16_KD05 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1037 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D16_MAR01 2 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1038 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D16_MAR02 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1039 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D16_MAR03 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1040 BA39012 Quản trị ngân hàng thương mại D16_TC01 1 Bảy 25/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

1042 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_KD04 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1043 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D15_MAR04 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1045 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_KD05 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1046 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_KD06 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1047 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_MAR02 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1048 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_MAR03 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1050 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_TC01 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1051 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_TC02 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1052 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D16_TC04 2 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1055 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_MAR01 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1056 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_MAR03 2 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH
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1057 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_MAR04 2 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1058 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D17_TC01 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1059 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_QT03 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1060 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_QT06 1 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1061 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_QT07 4 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1062 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_QT08 2 Bảy 25/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_NKH

1143 GS33004 Toán C2 D19_QT01 56 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1144 GS33004 Toán C2 D19_QT02 60 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

1145 GS33004 Toán C2 D19_QT03 57 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

1146 GS33004 Toán C2 D19_QT04 58 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK2

1147 GS33004 Toán C2 D19_QT05 63 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

1148 GS33004 Toán C2 D19_QT06 56 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

1149 GS33004 Toán C2 D19_QT07 52 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C701 DH_HK2

1150 GS33004 Toán C2 D19_QT08 53 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C703 DH_HK2

1151 GS33004 Toán C2 D19_QT09 53 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C704 DH_HK2

1152 GS33004 Toán C2 D19_QT10 56 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK2

1153 GS33004 Toán C2 D14_MAR02 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1154 GS33004 Toán C2 D14_MAR04 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1155 GS33004 Toán C2 D15_KD03 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1156 GS33004 Toán C2 D15_KD05 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1157 GS33004 Toán C2 D15_KD06 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1158 GS33004 Toán C2 D15_MAR01 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1159 GS33004 Toán C2 D15_MAR02 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1160 GS33004 Toán C2 D15_MAR03 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1161 GS33004 Toán C2 D15_MAR04 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1162 GS33004 Toán C2 D16_KD01 6 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1163 GS33004 Toán C2 D16_KD02 8 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1164 GS33004 Toán C2 D16_KD03 5 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1165 GS33004 Toán C2 D16_KD04 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1166 GS33004 Toán C2 D16_KD05 8 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

11/26



STT MAMH TÊN MÔN TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI BẬC - HOC KỲ

1167 GS33004 Toán C2 D16_KD06 6 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1168 GS33004 Toán C2 D16_MAR01 8 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

1169 GS33004 Toán C2 D16_MAR02 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

1170 GS33004 Toán C2 D16_MAR03 4 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

1171 GS33004 Toán C2 D16_MAR04 6 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1172 GS33004 Toán C2 D16_TC01 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1173 GS33004 Toán C2 D16_TC02 4 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1174 GS33004 Toán C2 D16_TC03 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1175 GS33004 Toán C2 D16_TC04 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1176 GS33004 Toán C2 D17_KD01 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1177 GS33004 Toán C2 D17_KD02 6 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1178 GS33004 Toán C2 D17_KD03 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1179 GS33004 Toán C2 D17_MAR01 11 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C510 DH_HK2

1180 GS33004 Toán C2 D17_MAR02 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

1181 GS33004 Toán C2 D17_MAR03 12 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

1182 GS33004 Toán C2 D17_MAR04 13 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C512 DH_HK2

1183 GS33004 Toán C2 D17_TC01 6 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1184 GS33004 Toán C2 D17_TC02 4 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1185 GS33004 Toán C2 D18_QT01 15 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1186 GS33004 Toán C2 D18_QT02 3 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1187 GS33004 Toán C2 D18_QT03 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1188 GS33004 Toán C2 D18_QT05 1 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1189 GS33004 Toán C2 D18_QT06 4 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1190 GS33004 Toán C2 D18_QT07 6 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1191 GS33004 Toán C2 D18_QT08 3 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1192 GS33004 Toán C2 D18_QT11 3 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C501 DH_HK2

1193 GS33004 Toán C2 D18_QT12 19 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1194 GS33004 Toán C2 D18_QT13 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1195 GS33004 Toán C2 D18_QT16 2 Hai 27/07/2020 07 giờ 30 C508 DH_HK2

1196 BA29001 Marketing căn bản D18_QT01 47 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4
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1197 BA29001 Marketing căn bản D18_QT02 36 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C501 DH_HK4

1198 BA29001 Marketing căn bản D18_QT03 34 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C508 DH_HK4

1199 BA29001 Marketing căn bản D18_QT04 32 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK4

1200 BA29001 Marketing căn bản D18_QT05 32 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK4

1201 BA29001 Marketing căn bản D18_QT06 26 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1202 BA29001 Marketing căn bản D18_QT07 33 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1203 BA29001 Marketing căn bản D18_QT08 25 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

1204 BA29001 Marketing căn bản D18_QT09 35 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

1205 BA29001 Marketing căn bản D18_QT10 28 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

1206 BA29001 Marketing căn bản D18_QT11 28 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

1207 BA29001 Marketing căn bản D18_QT12 33 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK4

1208 BA29001 Marketing căn bản D18_QT13 34 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK4

1209 BA29001 Marketing căn bản D18_QT14 36 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

1210 BA29001 Marketing căn bản D18_QT15 35 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1211 BA29001 Marketing căn bản D18_QT16 32 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1212 BA29001 Marketing căn bản D15_MAR01 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1213 BA29001 Marketing căn bản D15_MAR03 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1214 BA29001 Marketing căn bản D16_KD01 2 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1215 BA29001 Marketing căn bản D16_TC02 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1216 BA29001 Marketing căn bản D17_KD01 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1217 BA29001 Marketing căn bản D17_KD02 2 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1218 BA29001 Marketing căn bản D17_KD03 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1219 BA29001 Marketing căn bản D17_MAR01 7 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1220 BA29001 Marketing căn bản D17_MAR02 7 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1221 BA29001 Marketing căn bản D17_MAR03 3 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1222 BA29001 Marketing căn bản D17_TC01 5 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1223 BA29001 Marketing căn bản D17_TC02 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1224 BA29001 Marketing căn bản D19_QT01 1 Hai 27/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1289 BA29003 Quản trị bán hàng D17_KD01 34 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

1290 BA29003 Quản trị bán hàng D17_KD02 42 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

13/26



STT MAMH TÊN MÔN TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI BẬC - HOC KỲ

1291 BA29003 Quản trị bán hàng D17_KD03 24 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

1292 BA29003 Quản trị bán hàng D17_MAR01 63 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C601 DH_HK6

1293 BA29003 Quản trị bán hàng D17_MAR02 47 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

1294 BA29003 Quản trị bán hàng D17_MAR03 54 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1295 BA29003 Quản trị bán hàng D17_MAR04 55 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

1296 BA29003 Quản trị bán hàng D15_MAR02 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

1297 BA29003 Quản trị bán hàng D15_MAR05 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

1298 BA29003 Quản trị bán hàng D16_KD01 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

1299 BA29003 Quản trị bán hàng D16_KD03 2 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

1300 BA29003 Quản trị bán hàng D16_KD06 4 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

1301 BA29003 Quản trị bán hàng D16_MAR02 2 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

1302 BA29003 Quản trị bán hàng D16_MAR03 7 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

1303 BA29003 Quản trị bán hàng D16_MAR04 5 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C603 DH_HK6

1305 BA39008 Kế toán tài chính 2 D17_TC01 54 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

1306 BA39008 Kế toán tài chính 2 D17_TC02 51 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

1307 BA39008 Kế toán tài chính 2 D15_TC02 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

1308 BA39008 Kế toán tài chính 2 D16_TC01 4 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

1309 BA39008 Kế toán tài chính 2 D16_TC02 7 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

1310 BA39008 Kế toán tài chính 2 D16_TC03 5 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

1311 BA39008 Kế toán tài chính 2 D16_TC04 3 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

1312 BA39008 Kế toán tài chính 2 D18_QT01 1 Hai 27/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

1378 BA19005 Quản trị chất lượng D14_KD03 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1379 BA19005 Quản trị chất lượng D15_KD01 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1380 BA19005 Quản trị chất lượng D15_MAR02 2 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1381 BA19005 Quản trị chất lượng D15_TC02 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1382 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD01 2 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1383 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD02 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1384 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD03 7 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1385 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD05 2 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1386 BA19005 Quản trị chất lượng D16_KD06 2 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4
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1387 BA19005 Quản trị chất lượng D16_MAR01 2 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1388 BA19005 Quản trị chất lượng D16_MAR02 2 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1389 BA19005 Quản trị chất lượng D16_MAR03 9 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1390 BA19005 Quản trị chất lượng D16_MAR04 5 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1391 BA19005 Quản trị chất lượng D16_TC01 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1392 BA19005 Quản trị chất lượng D16_TC02 2 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1393 BA19005 Quản trị chất lượng D16_TC03 5 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1394 BA19005 Quản trị chất lượng D16_TC04 3 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1395 BA19005 Quản trị chất lượng D17_TC01 1 Hai 27/07/2020 15 giờ 30 C603 CD_HK4

1450 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_KD01 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1451 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D15_MAR04 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1463 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_KD04 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1464 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_KD06 5 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1465 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_MAR01 2 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1466 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_MAR02 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1467 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_MAR04 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1469 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_TC02 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1470 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D16_TC03 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1482 GS79003 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam D17_MAR02 1 Ba 28/07/2020 09 giờ 30 C808 DH_HK4

1492 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_KD01 34 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1493 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_KD02 42 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

1494 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_KD03 24 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1495 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_MAR01 61 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

1496 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_MAR02 47 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

1497 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_MAR03 53 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

1498 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_MAR04 55 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C708 DH_HK6

1499 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_TC01 53 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

1500 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D17_TC02 51 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

1501 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D14_KD04 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1502 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D14_MAR01 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6
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1503 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D15_KD04 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1504 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D15_TC01 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1505 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_KD01 2 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1506 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_KD02 2 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1507 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_KD03 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1508 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_KD04 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1509 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_KD05 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1510 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_KD06 2 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1511 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_MAR01 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1512 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_MAR02 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1513 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_MAR03 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1514 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_MAR04 2 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1515 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_TC01 1 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1516 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_TC02 3 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1517 BA49010 Quản trị nguồn nhân lực D16_TC03 2 Ba 28/07/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

1525 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT01 56 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C601 DH_HK2

1526 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT02 60 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C603 DH_HK2

1527 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT03 57 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C604 DH_HK2

1528 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT04 58 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C605 DH_HK2

1529 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT05 63 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C606 DH_HK2

1530 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT06 56 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C608 DH_HK2

1531 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT07 52 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C701 DH_HK2

1532 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT08 53 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C703 DH_HK2

1533 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT09 53 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C704 DH_HK2

1534 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D19_QT10 56 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C705 DH_HK2

1535 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D15_KD06 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1536 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D15_MAR02 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1537 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D16_KD01 2 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1538 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D16_KD05 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1539 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D16_MAR01 2 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2
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1540 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D16_TC02 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1541 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D17_KD01 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1542 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D17_KD02 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1543 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D17_MAR01 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1544 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D17_MAR02 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1545 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D17_MAR03 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1546 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D17_MAR04 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1547 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D17_TC02 3 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1548 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D18_QT01 6 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1549 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D18_QT07 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1550 BA39002 Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ D18_QT16 1 Tư 29/07/2020 07 giờ 30 C514 DH_HK2

1641 BA39003 Thuế D18_QT01 43 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK4

1642 BA39003 Thuế D18_QT02 34 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1643 BA39003 Thuế D18_QT03 35 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1644 BA39003 Thuế D18_QT04 32 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

1645 BA39003 Thuế D18_QT05 32 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

1646 BA39003 Thuế D18_QT06 26 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

1647 BA39003 Thuế D18_QT07 33 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

1648 BA39003 Thuế D18_QT08 25 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK4

1649 BA39003 Thuế D18_QT09 35 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK4

1650 BA39003 Thuế D18_QT10 27 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1651 BA39003 Thuế D18_QT11 28 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1652 BA39003 Thuế D18_QT12 34 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

1653 BA39003 Thuế D18_QT13 34 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

1654 BA39003 Thuế D18_QT14 36 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK4

1655 BA39003 Thuế D18_QT15 34 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C703 DH_HK4

1656 BA39003 Thuế D18_QT16 32 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C703 DH_HK4

1657 BA39003 Thuế D15_KD01 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1658 BA39003 Thuế D15_MAR01 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1659 BA39003 Thuế D15_MAR02 2 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4
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1660 BA39003 Thuế D15_MAR04 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1661 BA39003 Thuế D15_TC02 2 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK4

1662 BA39003 Thuế D16_KD01 3 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1663 BA39003 Thuế D16_KD02 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1664 BA39003 Thuế D16_KD06 2 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1665 BA39003 Thuế D16_MAR01 5 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1666 BA39003 Thuế D16_MAR02 7 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1667 BA39003 Thuế D16_MAR03 2 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1668 BA39003 Thuế D16_TC01 4 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK4

1669 BA39003 Thuế D16_TC02 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK4

1670 BA39003 Thuế D16_TC03 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK4

1671 BA39003 Thuế D17_KD01 4 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1672 BA39003 Thuế D17_KD02 4 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1673 BA39003 Thuế D17_MAR01 1 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1674 BA39003 Thuế D17_MAR02 2 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1675 BA39003 Thuế D17_MAR03 8 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1676 BA39003 Thuế D17_MAR04 4 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C708 DH_HK4

1677 BA39003 Thuế D17_TC02 3 Tư 29/07/2020 09 giờ 30 C705 DH_HK4

1709 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_KD01 12 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1710 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_KD02 25 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1711 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_KD03 14 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1712 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_MAR01 46 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

1713 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_MAR02 41 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

1714 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_MAR03 47 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

1715 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_MAR04 39 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

1716 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_TC01 21 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C706 DH_HK6

1717 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D17_TC02 4 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

1718 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D15_KD01 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1719 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D15_KD03 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1720 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D15_MAR04 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6
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1721 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D16_KD01 3 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1722 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D16_KD02 2 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1723 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D16_KD03 2 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1724 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D16_KD06 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

1725 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D16_MAR01 3 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

1726 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D16_MAR02 4 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

1727 BA49016 Nghệ thuật lãnh đạo D16_MAR04 1 Tư 29/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

1781 BA49006 Phát triển kỹ năng quản trị D17_TC01 1 Tư 29/07/2020 15 giờ 30 C601 CD_HK4

1853 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT01 46 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C601 DH_HK4

1854 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT02 34 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C501 DH_HK4

1855 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT03 35 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C508 DH_HK4

1856 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT04 32 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C510 DH_HK4

1857 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT05 32 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C512 DH_HK4

1858 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT06 26 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C603 DH_HK4

1859 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT07 33 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C603 DH_HK4

1860 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT08 25 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C604 DH_HK4

1861 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT09 34 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C604 DH_HK4

1862 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT10 28 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C605 DH_HK4

1863 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT11 26 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C605 DH_HK4

1864 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT12 31 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C514 DH_HK4

1865 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT13 34 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C401 DH_HK4

1866 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT14 36 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C408 DH_HK4

1867 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT15 35 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C410 DH_HK4

1868 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_QT16 30 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C606 DH_HK4

1872 GS19004 Tiếng Anh 4 D14_KD01 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1873 GS19004 Tiếng Anh 4 D14_MAR02 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1875 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_KD01 2 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1876 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_KD03 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1877 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_KD04 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1878 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_MAR02 2 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4
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1880 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_TC01 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1881 GS19004 Tiếng Anh 4 D15_TC02 2 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1882 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_KD01 3 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1883 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_KD02 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1884 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_KD03 2 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1885 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_KD04 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1886 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_KD05 2 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1887 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_KD06 5 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1888 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_MAR01 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1889 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_MAR02 2 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1890 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_MAR04 4 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1892 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_TC01 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1893 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_TC02 3 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1894 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_TC03 2 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1895 GS19004 Tiếng Anh 4 D16_TC04 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1896 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_MAR01 5 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1897 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_MAR02 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1898 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_MAR03 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1899 GS19004 Tiếng Anh 4 D17_MAR04 1 Năm 30/07/2020 14 giờ 00 C701 DH_HK4

1976 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT01 40 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C510 DH_HK4

1977 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT02 36 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C512 DH_HK4

1978 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT03 35 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK4

1979 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT04 32 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C601 DH_HK4

1980 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT05 32 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1981 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT06 26 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C603 DH_HK4

1982 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT07 33 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

1983 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT08 25 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C604 DH_HK4

1984 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT09 35 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

1985 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT10 28 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C605 DH_HK4

1986 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT11 28 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK4

20/26



STT MAMH TÊN MÔN TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI BẬC - HOC KỲ

1987 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT12 35 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C606 DH_HK4

1988 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT13 34 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C501 DH_HK4

1989 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT14 36 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C508 DH_HK4

1990 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT15 34 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1991 BA39006 Thị trường chứng khoán D18_QT16 32 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C608 DH_HK4

1992 BA39006 Thị trường chứng khoán D15_KD01 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

1993 BA39006 Thị trường chứng khoán D15_KD04 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

1994 BA39006 Thị trường chứng khoán D15_KD05 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

1995 BA39006 Thị trường chứng khoán D15_KD06 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

1996 BA39006 Thị trường chứng khoán D15_MAR02 2 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1997 BA39006 Thị trường chứng khoán D15_MAR04 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1998 BA39006 Thị trường chứng khoán D15_MAR05 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

1999 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_KD01 2 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2000 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_KD02 3 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2001 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_KD03 3 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2002 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_KD05 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2003 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_KD06 5 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2004 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_MAR01 3 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

2005 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_MAR02 5 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

2006 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_MAR03 3 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

2007 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_MAR04 3 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

2008 BA39006 Thị trường chứng khoán D16_TC03 2 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

2009 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_KD01 3 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2010 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_KD02 3 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2011 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_KD03 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2012 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_MAR01 9 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2013 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_MAR02 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2014 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_MAR03 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2015 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_MAR04 7 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C701 DH_HK4

2016 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_TC01 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4
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2017 BA39006 Thị trường chứng khoán D17_TC02 1 Sáu 31/07/2020 09 giờ 30 C514 DH_HK4

2020 BA29004 Quản trị Marketing D17_KD01 34 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C514 DH_HK6

2021 BA29004 Quản trị Marketing D17_KD02 42 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

2022 BA29004 Quản trị Marketing D17_KD03 24 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

2023 BA29004 Quản trị Marketing D17_MAR01 64 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

2024 BA29004 Quản trị Marketing D17_MAR02 47 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

2025 BA29004 Quản trị Marketing D17_MAR03 54 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

2026 BA29004 Quản trị Marketing D17_MAR04 55 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

2027 BA29004 Quản trị Marketing D17_TC01 55 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

2028 BA29004 Quản trị Marketing D17_TC02 52 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

2029 BA29004 Quản trị Marketing D18_QT15 1 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

2030 BA29004 Quản trị Marketing D15_MAR04 1 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

2031 BA29004 Quản trị Marketing D16_KD01 1 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

2032 BA29004 Quản trị Marketing D16_KD06 3 Sáu 31/07/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

2082 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT01 56 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C601 DH_HK2

2083 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT02 60 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C603 DH_HK2

2084 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT03 57 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C604 DH_HK2

2085 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT04 58 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C605 DH_HK2

2086 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT05 63 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C606 DH_HK2

2087 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT06 56 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C608 DH_HK2

2088 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT07 52 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C701 DH_HK2

2089 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT08 53 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C703 DH_HK2

2090 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT09 53 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C704 DH_HK2

2091 BA19002 Kinh tế vĩ mô D19_QT10 56 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C705 DH_HK2

2092 BA19002 Kinh tế vĩ mô D14_MAR01 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2093 BA19002 Kinh tế vĩ mô D14_MAR02 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2094 BA19002 Kinh tế vĩ mô D15_KD01 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2095 BA19002 Kinh tế vĩ mô D15_KD03 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2096 BA19002 Kinh tế vĩ mô D15_TC01 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2097 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_KD01 2 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2
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2098 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_KD03 2 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2099 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_KD04 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2100 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_KD05 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2101 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_KD06 2 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2102 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_MAR01 2 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2103 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_MAR02 4 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2104 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_MAR03 2 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2105 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_MAR04 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2106 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_TC01 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2107 BA19002 Kinh tế vĩ mô D16_TC04 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2108 BA19002 Kinh tế vĩ mô D17_KD02 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2109 BA19002 Kinh tế vĩ mô D17_KD03 2 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2110 BA19002 Kinh tế vĩ mô D17_MAR01 7 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2111 BA19002 Kinh tế vĩ mô D17_MAR02 3 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2112 BA19002 Kinh tế vĩ mô D17_MAR04 3 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2113 BA19002 Kinh tế vĩ mô D17_TC01 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2114 BA19002 Kinh tế vĩ mô D17_TC02 3 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2115 BA19002 Kinh tế vĩ mô D18_QT01 10 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2116 BA19002 Kinh tế vĩ mô D18_QT03 3 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2117 BA19002 Kinh tế vĩ mô D18_QT12 2 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2118 BA19002 Kinh tế vĩ mô D18_QT13 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2119 BA19002 Kinh tế vĩ mô D18_QT16 1 Sáu 31/07/2020 15 giờ 30 C706 DH_HK2

2132 BA19009 Xác suất thống kê D14_KD03 1 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2133 BA19009 Xác suất thống kê D15_MAR01 1 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2134 BA19009 Xác suất thống kê D15_TC02 1 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2135 BA19009 Xác suất thống kê D16_KD03 2 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2136 BA19009 Xác suất thống kê D16_MAR04 1 Bảy 01/08/2020 07 giờ 30 C601 DH_NKH

2141 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D15_KD01 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2142 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D15_KD05 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2143 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D15_MAR02 3 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH
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2144 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D15_MAR04 3 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2145 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D15_MAR05 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2146 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D15_TC01 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2147 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_KD05 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2148 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_MAR01 7 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2149 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_MAR02 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2150 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_MAR03 2 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2151 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_MAR04 2 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2152 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_TC01 2 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2153 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_TC02 8 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2154 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_TC03 10 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2155 1QTCHCN008 Phương pháp nghiên cứu trong quản trị D16_TC04 3 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C601 DH_NKH

2161 9CBAVDC003 Tiếng Anh 3 D14_MAR02 1 Bảy 01/08/2020 09 giờ 30 C603 DH_NKH

2177 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng D14_KD02 1 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C706 DH_NKH

2178 9QTCHCS003 Phương pháp định lượng D14_KD03 1 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C706 DH_NKH

2179 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_KD01 32 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

2180 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_KD02 42 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C605 DH_HK6

2181 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_KD03 24 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

2182 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_MAR01 64 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C606 DH_HK6

2183 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_MAR02 47 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C608 DH_HK6

2184 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_MAR03 54 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C701 DH_HK6

2185 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_MAR04 55 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C703 DH_HK6

2186 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_TC01 54 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C704 DH_HK6

2187 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D17_TC02 52 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C705 DH_HK6

2188 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D14_TC01 1 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

2189 BA39010 Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư D15_KD06 1 Bảy 01/08/2020 13 giờ 30 C604 DH_HK6

2206 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D16_MAR01 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2212 GS79001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin D17_MAR02 1 Bảy 01/08/2020 15 giờ 30 C604 DH_NKH

2228 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D14_KD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2229 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D14_KD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH
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2230 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D14_TC01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2231 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_KD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2232 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_KD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2233 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_KD04 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2234 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_MAR02 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2235 1QTCHCN006 Phân tích hoạt động kinh doanh D16_MAR04 4 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2255 1QTBTTN006 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_KD05 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2256 1QTBTTN006 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_MAR01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2257 1QTBTTN006 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_MAR02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2258 1QTBTTN006 Đồ án / Khóa luận tốt nghiệp D16_MAR04 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK8

2259 1QTCHCN016 Hệ thống thông tin quản lý D14_KD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2260 1QTCHCN020 Khởi nghiệp D14_TC02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2261 1QTCHCS021 Hành vi tổ chức D14_TC02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2262 1QTKDCN003 Quản trị dự án D14_KD01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2263 1QTKDCN003 Quản trị dự án D14_KD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2264 1QTKDCN003 Quản trị dự án D16_KD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

2351 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT01 44 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2352 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT02 36 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2353 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT03 35 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2354 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT04 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2355 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT05 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2356 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT06 26 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2357 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT07 33 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2358 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT08 25 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2359 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT09 35 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2360 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT10 28 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2361 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT11 28 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2362 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT12 35 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2363 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT13 34 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2364 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT14 36 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4
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2365 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT15 35 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2366 BA43018 Chuyên đề Khởi nghiệp D18_QT16 32 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK4

2367 BA49012 Quản trị chiến lược D15_MAR02 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_NKH

3157 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D15_TC01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK6

3187 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT01 54 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3188 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT02 60 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3189 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT03 57 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3190 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT04 58 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3191 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT05 63 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3192 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT06 56 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3193 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT07 52 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3194 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT08 53 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3195 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT09 53 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3196 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D19_QT10 56 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3197 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D15_KD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3200 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_KD02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3201 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_KD05 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3202 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_MAR01 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3203 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_MAR02 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3204 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_TC04 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3207 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D17_KD03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3208 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D18_QT01 3 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3209 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D18_QT02 5 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3210 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D18_QT03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3211 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D18_QT04 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3212 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D18_QT07 2 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3213 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D18_QT12 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3214 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D18_QT16 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3283 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D16_TC03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3286 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D17_MAR03 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2

3287 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D17_TC01 1 Khoa/Giảng viên tổ chức DH_HK2
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